CÔNG TY TNHH TM NHẬT LINH VIỆT NAM
367-369 CẦU GIẤY – HÀ NỘI :ĐT 024.6684.0506- 0936.02.0099
BẢNG GIÁ BÁN QUẠT THÔNG GIÓ TICO
	Model
	Điện áp
(V)
	Công xuất
(W)
	Lưu lượng gió (m3/phút)
	Lỗ để tường
(mm)
	Giá Bán

	THÔNG SỐ,KÍCH THƯỚC,QUẠT THÔNG GIÓ ỐP TƯỜNG

	TC12VA6
	220v-50Hz
	18
	3.5m3/P
	Phi 125
	185000
	0130

	TC15AV6
	220v-50Hz
	29
	4,8m3/p
	200x200
	200.000
	0155

	TC20AV6
	220v-50Hz
	31
	8.1m3/P
	250X250
	210.000
	0162

	TC25VA6
	220v-50Hz
	34
	18.0m3/P
	300x300
	245.000
	0170

	TC30AV6
	220v-50Hz
	35
	24m3/p
	350x350
	325.000
	0230

	THÔNG SỐ,KÍCH THƯỚC,QUẠT THÔNG GIÓ GẮN TRẦN HÚT THẲNG
	

	Model
	Điện
áp(V)
	W
	Lưu lượng gió
	Lỗ để trần
(mm)
	Gía Bán
	

	TC15AV5
	220v-50Hz
	29
	4.8m3/p
	205X205
	215.000
	0164

	TC20AV5
	220v-50Hz
	31
	8.1m3/p
	255x255
	220.000
	0169

	TC25AV5
	220v-50Hz
	34
	18.0m3/p
	310x310
	245.000
	0175

	THÔNG SỐ,KÍCH THƯỚC,QUẠT THÔNG GIÓ GẮN TRẦN HÚT NGANG
	

	Model
	Điện
áp(V)
	W
	Lưu lượng gió
	Đường
Kính
ống(mm)
	Lỗ để trần
	Gía Bán
	

	TC15AV4
	220v-50Hz
	29
	4.8m3/p
	Phi 100
	205x205
	220.000
	0169

	TC20AV4
	220v-50Hz
	31
	8.1m3/p
	Phi 100
	255x255
	240.000
	0179

	TC25AV4
	220v-50Hz
	34
	18.0m3/p
	Phi 100
	300x300
	269.000
	0180

	TC14AV6
	220v-50Hz
	16
	2,8m3/p
	Phi 105
	125x125
	147.000
	0103

	TC16AV6
	220v-50Hz
	20
	4,0m3/p
	Phi 105
	180x180
	200.000
	0139

	


